
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           / BDT- CSDT                  Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 02 năm 2023 

V/v cung cấp số liệu phục vụ 

dự án Đầu tư xây dựng và phát 

triển hệ thống cung ứng dịch 

vụ tuyến y tế cơ sở - Dự án 

thành phần tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

 

             Kính gửi: Sở Y tế . 

 
 

Theo đề nghị tại Công văn số 150/SYT-KHTC ngày 30/01/2023 của Sở 

Y tế về việc cung cấp số liệu phục vụ dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ 

thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi; 

Ban Dân tộc tỉnh cung cấp số liệu có liên quan để phục vụ dự án như phụ lục 

kèm theo.  

Ban Dân tộc tỉnh thông tin đến Quý Sở để tổng hợp./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thế Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN NĂM 2022 
(Kèm theo Công văn số:          /BDT-CSDT  ngày 03/02/2023 của Ban Dân tộc tỉnh) 

 

1. Cơ Quan: Ban Dân tộc tỉnh.  2. Người điền phiếu: Minh Thư  

3. Chức vụ: Chuyên viên  4. Số điện thoại: 0918018464 

5. Email:........................................................ 6. Ngày điền phiếu: / /2023 

 

Phần 1. Thông tin chung của tỉnh:  

TT Thông tin Năm 2022 Ghi chú  

1.  
Tổng dân số trung bình toàn tỉnh,  

trong đó: 
  

Cục Thống kê, 

Sở LĐTB&XH, 

Ban Dân tộc 

 
Dân tộc thiểu số 196.972 Ban Dân tộc 

 
Nữ    Cục Thống kê 

 
Phụ nữ 15-49 tuổi   Cục Thống kê 

 
Dưới 1 tuổi    Cục Thống kê 

 
Dưới 5 tuổi    Cục Thống kê 

 
Dưới 15 tuổi    Cục Thống kê 

 
Người nghèo   Sở LĐTB&XH 

 
Cận nghèo   Sở LĐTB&XH 

2.  Số quận/huyện/thị xã/thành phố   Cục Thống kê 

3.  Số xã/phường/thị trấn   Cục Thống kê 

4.  Tổng số TYT xã    Cục Thống kê 

 
Xã vùng 1   Cục Thống kê 

 
Xã vùng 2    Cục Thống kê 

 
Xã vùng 3   Cục Thống kê 

5.  Số ca tử vong mẹ  SYT/CDC 

6.  Số trẻ sinh sống  SYT/CDC 

7.  Số ca tử vong trẻ sơ sinh (0-<28 ngày tuổi)   SYT/CDC 

8.  Số ca tử vong trẻ dưới 1 tuổi  SYT/CDC 

9.  Số ca tử vong trẻ dưới 5 tuổi  SYT/CDC 

10.  Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD thể nhẹ cân   SYT/CDC 

11.  Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD thể thấp còi   SYT/CDC 

 

Phần 2: Thông tin liên quan chỉ số của dự án:  

 

TT Thông tin Năm 2022 Ghi chú  

1.  

Số TYTX đạt tiêu chí quốc gia về chất lượng 

cơ sở hạ tầng (tiêu chí số 3 theo QĐ 4667) 

Chú ý: Không tính những xã đã đạt Bộ tiêu 

chí quốc gia YT xã nhưng còn nợ tiêu chí về 

xây dựng, không tính những xã trong danh 

mục đầu tư của DA mà chưa hoàn thành xây 

dựng.  

  SYT 



TT Thông tin Năm 2022 Ghi chú  

2.  

Số bệnh nhân tăng huyết áp (THA) được 

quản lý (lập hồ sơ, khám và cấp thuốc tại 

TYT) tính đến thời điểm báo cáo  (Sổ 

A12.1/TYT xã) 

 SYT/CDC 

 Nữ  SYT/CDC 

 DTTS  SYT/CDC 

 Nghèo, cận nghèo  SYT/CDC 

3.  

Số bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) được  

quản lý (lập hồ sơ, khám và cấp thuốc) tại 

TYT tính đến thời điểm báo cáo (Sổ 

A12.2/TYT xã) 

 SYT/CDC 

 Nữ  SYT/CDC 

 DTTS  SYT/CDC 

 Nghèo, cận nghèo  SYT/CDC 

4.  

Số PN trong nhóm nguy cơ được khám sàng 

lọc UTCTC tại TYT xã tính đến thời điểm 

báo cáo.  

 SYT/CDC 

 DTTS  SYT/CDC 

 Nghèo, cận nghèo  SYT/CDC 

5.  
Số TE dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 

theo CT TCMR 
  SYT/CDC 

 Trẻ gái    

 
DTTS    

6.  
Tỷ lệ % trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng 

đầy đủ theo chương trình TCMR 
 SYT/CDC 

7.  
Tổng số lượt khám bệnh tại TYT xã (theo 

báo cáo Sổ A1/CSYT)  
 BHXH 

 Nữ   BHXH 

 DTTS   BHXH 

 Có bảo hiểm y tế mã HN   BHXH 

 Có bảo hiểm y tế mã CN  BHXH 

 Có bảo hiểm y tế mã TE  BHXH 

 Trẻ em dưới 15 tuổi  BHXH 

8.  Số người có BHYT    BHXH 

 
Trong đó: Số người có thẻ BHYT là nữ giới     BHXH 

 Số người có thẻ BHYT mã HN (NN+DTTS)   BHXH 

 Số người có thẻ BHYT mã CN (Cận nghèo)    BHXH 

 
Số người có thẻ BHYT mã TE (Trẻ em<6)    BHXH 

9.  Tổng số ca đẻ   SYT/CDC 

10.  Số phụ nữ đẻ được khám thai ≥4 lần/3 kỳ   SYT/CDC 

11.  Số ca sinh đẻ được cán bộ có kỹ năng đỡ   SYT/CDC 



TT Thông tin Năm 2022 Ghi chú  

 DTTS  SYT/CDC 

 Nghèo, cận nghèo  SYT/CDC 
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